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--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số : 55/2011/QĐ-UBND
	An Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU ĐƠN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này:

1. Mẫu "Sơ yếu lý lịch" để thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký thi tuyển công chức. 
2. Các mẫu sau để thực hiện các thủ tục hành chính về Thi đua khen thưởng:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (Mẫu 01/TĐKT);
- Biên bản kèm theo tờ trình khen thưởng (Mẫu 02/TĐKT);
- Quyết định công nhận sáng kiến (Mẫu 03/TĐKT);
- Báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và chiến sỹ thi toàn quốc (Mẫu 04/TĐKT);

- Báo cáo số liệu biên chế, khen thưởng khi đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Mẫu 05/TĐKT);
- Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng (Mẫu 06/TĐKT);
- Tờ trình cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến (Mẫu 07/TĐKT);

- Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến (Mẫu 08/TĐKT).

3. Các mẫu sau để thực hiện các thủ tục hành chính về tôn giáo:

- Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu M1);

- Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu M2);

- Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo (Mẫu M3);
- Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu M4);

- Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành (Mẫu M7);

- Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, Đại hội (Mẫu M9);
- Đơn xin thành lập, chia tách, sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu M15);

- Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo (Mẫu M16);
- Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo (Mẫu M17);
- Bản thông báo tổ chức quyên góp (Mẫu M20).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website An Giang;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vương Bình Thạnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




_1386480453.doc
PAGE  



Mẫu Sơ yếu lý lịch

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc




SƠ YẾU LÝ LỊCH


BẢN THÂN


1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam - Nữ ……………


2. Họ và tên thường dùng ………………………………………………………..


3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...


4. Nơi sinh ………………………………………………………………………


5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………...


6. Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………...


7. Điện thoại ……………………………………………………………………..


8. Dân tộc ………………………….Tôn giáo …………………………………..


9. Xuất thân từ gia đình ………………………………………………………...


10. Chứng minh số…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………..


11. Trình độ giáo dục phổ thông ………………………………………………...


12. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………......


       Ngành học …………………..Nơi đào tạo ………………………………….


13. Trình độ lý luận chính trị …………………………………………………….


14. Trình độ ngoại ngữ: ………………………………………………………….


15. Trình độ tin học: ……………………………………………………………..


16. Ngày tham gia công tác ……………………………………………………...


17. Ngày vào Đoàn TN CS HCM ……../……./…….. 


18. Ngày vào Đảng CSVN …..../……./….. Ngày chính thức ……/……../……..

19. Cơ quan công tác hiện nay ………………………………………………......

20. Chức vụ hiện nay …………………………………………………………….


21. Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ………………. năm …………...


22. Khen thưởng …………………………………………………………………


23. Kỷ luật ……………………………………………………………………….


QUAN HỆ GIA ĐÌNH


Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con


		Quan hệ

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nghề nghiệp

		Nơi công tác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG


		Từ tháng năm đến tháng năm

		Chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, đoàn thể)



		

		



		

		



		

		



		

		





TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


		Thời gian từ tháng năm đến tháng năm

		Tên trường 


hoặc cơ sở đào tạo

		Ngành học

		Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …)

		Văn bằng chứng chỉ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


…………ngày ………tháng ……năm………


       Chứng nhận của cơ quan đang công tác                     Người khai


        hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu                           (ký tên)


                                                              ……………

Mẫu 01/TĐKT: Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



     Số:   /TTr-…..                                ……….…,ngày …  tháng…  năm …

TỜ TRÌNH


V/v khen thưởng ..............................(1)



Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;


Căn cứ ............................................................................................................;


Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 


     ...............................................................đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:


        ...........................................................................................................         (3) 





(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)


Đã có thành tích xuất sắc ......................................................... …..             (5)


                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


     Nơi nhận:
 


-........................;
 


- ........................ 


                             
                                         ..................................


Ghi chú:


(1) Loại khen thưởng, thí dụ :


- Về việc khen thưởng tổng kết năm 2011  ,


- Về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 2011 


- Về việc khen thưởng  thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 


(2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:


Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…….).


Biên bản cuộc họp gồm:


- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, .....


* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 


(3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:


   - 05 Bằng khen CT.UBND tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;


   - 01 CSTĐ tỉnh; 


   - 03 Bằng khen TTCP cho 01 tập thể, 02 cá nhân..


(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 


I. Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 


  a).Tập thể:


    1. ............................................................................


    2. ...........................................................................


  b).Cá nhân:


    1. ..........................................................................


    2. .........................................................................


    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.


(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:


- Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 2011;


- Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 2011.

Mẫu  02/TĐKT: Mẫu biên bản kèm theo tờ trình khen thưởng


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

            ĐƠN VỊ ….             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



     Số:   /BB.TĐKT                                 …………, ngày…… tháng……  năm ……

BIÊN BẢN


Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….




Vào lúc..  giờ .., ngày ../../  , Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  


        Thành phần dự họp :



-Ông (bà)…… Chủ tịch HĐTĐKT …;



-Ông ( bà) …… Phó Chủ tịch HĐTĐKT;



-Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;


          -Ông(bà)….  Thư ký.



Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 


NỘI DUNG:


     Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.



Các ý kiến của thành viên:…. 


Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu  kín đề nghị khen  thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 



1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.



2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.


     3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


        …………



, (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm))oa, Ông Ngu


       Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                                    TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT …  


        THƯ KÝ                                                                CHỦ TỊCH


Ghi chú :  Mẫu 02/TĐKT được sử dụng chung cho Biên bản họp Ban Chỉ đạo, Ban Lãnh đạo xét khen thưởng theo thủ tục hành chính thứ 4


Mẫu 03/TĐKT: Quyết định công nhận sáng kiến


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

Đơn vị: ………………….           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


……………………………                           Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc




      Số:…………/QĐ-HĐSK                        ………….., ngày .... tháng .... năm ......


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ……………………



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN


Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.;


Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;


Căn cứ phiên họp Hội đồng sáng kiến đơn vị ngày....../…../….., về việc  xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,

CÔNG NHẬN:

Ông (Bà) : ………………………………………………………….


Nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích được công nhận: ……………………………………………………………………………..


……………………………………để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác cho cơ quan, đơn vị.


Tập thể Hội đồng nhất trí đồng ý, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm …..../……. đạt (….%)










CHỦ TỊCH 








 ………………………. 


Mẫu 04/ TĐKT: Mẫu báo cáo tóm tắt đề tài, sáng kiến, giải pháp đề nghị công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và chiến sỹ thi toàn quốc.


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

		ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc




                             …………, ngày…… tháng …… năm …… 





BÁO CÁO TÓM TẮT


ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ


Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua (tỉnh, toàn quốc)


I- Sơ lược lý lịch:………………………………………………………………


- Họ và tên:
…………… Bí danh: …………… Nam, nữ:………………


- Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………….


- Nơi thường trú: …………………………………………………………


- Đơn vị công tác: ………………………………………………………..


- Chức vụ hiện nay: ………………………………………………………


- Trình độ chuyên môn: ………………………………………………….

    II- Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: Nêu tóm tắt tình hình đơn vị, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.


Tên đề tài giải pháp: ………………………………………………..

III- Mục đích yêu cầu của đề tài, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật.


IV- Nêu hiệu quả và đánh giá những ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc, các tỉnh do đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp có thể mang lại.


V- Kết luận: về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng áp dụng…


          Hội đồng xét sáng kiến tỉnh    
        Người viết sáng kiến


              ……………………..                      …………………………

Ghi chú: Báo cáo tóm tắt đối với CSTĐ cấp tỉnh 1 trang, CSTĐTQ 2 trang; đi sâu mục III, IV, V.   


Mẫu 05/TĐKT: Báo cáo số liệu biên chế, khen thưởng khi đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

		

		MẪU 5 a THỐNG KÊ BIÊN CHẾ VÀ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



		

		Huyện  (thị xã, thành phố): …………….

		



		TT

		Tên Đơn vị

		Biên chế 
đơn vị; số TV cụm, khối

		Số Hoàn thành
nhiệm vụ

		Đạt LĐTT

		Đạt CS
TĐ CS

		Số bị kỷ luật 
từ cảnh cáo trở lên



		

		

		

		Số lượng

		%

		Số lượng

		%

		

		



		I

		Khối QLNN

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Phòng A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Phòng B

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Khối Sự nghiệp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Ban A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ban B

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Khối CQ Đảng

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Ban A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Ban B

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Khối MT-Đoàn thể

		

		

		

		

		

		

		



		1

		UBMTTQ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đoàn thể A

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		Cụm 1

		

		

		

		

		

		

		



		1

		CBCC Xã A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		CBCC Xã B

		

		

		

		

		

		

		



		V

		Cụm 2

		7

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		CBCC Xã D

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		CBCC Xã E

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		CT.UBND …

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		MẪU 5b THỐNG KÊ BIÊN CHẾ VÀ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC



		

		Sở (ban, ngành, đoàn thể…: …………………

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TT

		Tên Đơn vị

		Biên chế 
đơn vị

		Số Hoàn thành
nhiệm vụ

		Đạt LĐTT

		Đạt CS
TĐ CS

		Số bị kỷ luật 
từ cảnh cáo trở lên



		

		

		

		Số lượng

		%

		Số lượng

		%

		

		



		I

		Khối QLNN

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Phòng A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Phòng B

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Phòng C

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Khối Sự nghiệp

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A
có 4 đơn vị trực thuộc

		

		

		

		

		

		

		



		A

		Phòng a thuộc ĐV A

		

		

		

		

		

		

		



		B

		Phòng b thuộc ĐV A

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B
Có 3 tập thể trực thuộc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Xí nghiệp a thuộc ĐV B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Ghi chú: Các đơn vị có tập thể trực thuộc cần nêu rõ số lượng




		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Mẫu số 06/TĐKT: Phiếu đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG




Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang



Họ  và tên (hoặc tên đơn vị): ………………………………………………


Năm sinh (nếu là cá nhân) : ……………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………..


Trú quán: …………………………………………………………………..


Đã được tặng thưởng: ……………………………………………………..


Theo Quyết định số: …………...    ngày……. tháng …….  năm ………..


Của: …………………………….   Số sổ vàng:  ………………………….   



Lý do xin cấp đổi: …………………………………………………………


Hiện vật (ghi rõ xin cấp hay đổi bằng, giấy chứng nhận, dãi cuốn huy hiệu): ……………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu khai sai tôi xin  hoàn toàn  chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận của chính quyền địa phương     ……. ngày …… tháng…… năm …..

      hoặc cơ quan quản lý                                 Người đề nghị ký tên


Ghi chú:



- Mục họ tên, quê quán cần ghi đúng với ghi trong bằng cũ. Không ghi quê quán theo địa danh mới hiện nay.



- Phần người đề nghị ký tên: nếu đề nghị cho thân nhân, cần ghi rõ họ tên, địa chỉ người đứng ra đề nghị.



- Nếu xin đổi lại hiện vật khen thưởng thì phải nộp kèm theo hiện vật cũ đã hư hỏng.

Mẫu 07/TĐKT:  Tờ trình cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

Đơn vị….. …               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                   ……………..


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số:  …../ TTr -…

                   ……., ngày ... tháng … năm ……


TỜ TRÌNH


V/v Cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến hư hỏng, bị mất 




Kính gửi: …………………………………..


Căn cứ Công văn số 24/TĐKT ngày 23 tháng 3 năm 1995 của Viện Thi đua Khen thưởng (nay là Ban Thi đua – Kken thưởng Trung ương) về việc hướng dẫn cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến hư hỏng, bị mất;


Xét yêu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến của các gia đình và cá nhân.


UBND cấp huyện (hoặc Sở, ban ngành tỉnh) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trình  về trên cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến bị hư hỏng, bị mất cho các gia đình và cá nhân. 


    (kèm theo danh sách)


                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


     Nơi nhận:
 


- Ban TĐKT tỉnh;
 

- Lưu


Mẫu 08/TĐKT: Danh sách đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc 


ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

		

		Đơn vị ……….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HIỆN VẬT



		KHEN THƯỞNG KHÁNG CHIẾN  



		

		

		             (kèm theo Tờ trình số…. ngày….. tháng … năm …của ….)

		

		

		



		Số

		 

		 

		QUYẾT ĐỊNH

		Số

		Của Chủ

		 

		Hiện vật được đổi

		 

		 



		thứ

		HỌ VÀ TÊN

		QUÊ QUÁN

		 

		 

		sổ

		tịch HĐNN

		Họ tên

		 

		 

		 

		Lý do

		Ghi chú



		tự

		 

		 

		Số

		Ngày

		vàng

		hoặc CT nước,

		người ký

		Hiện

		Bằng

		GCN

		

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		Thủ tướng CP

		Quyết định

		vật

		 

		 

		 

		 



		 

		HUÂN CHƯƠNG…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		HUY CHƯƠNG …

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		

		

		

		

		

		……. ngày  ……. tháng ….. năm…

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		     THỦ TRƯỞNG  ĐƠN VỊ

		

		





Mẫu M1


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày....... tháng....... năm........ 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO (1)

Kính gửi : (2)



Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004;


Căn cứ Điều 6 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ Điều 5 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Người đứng tên xin đăng ký hoạt động của tổ chức ( họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại )


Đăng ký hoạt động tôn giáo với nội dung:


- Tên tổ chức :



- Nguồn gốc hình thành :



- Quá trình phát triển ở Việt Nam :



- Tôn chỉ, mục đích :



- Phạm vi hoạt động :



- Số lượng tín đồ :



- Dự kiến nơi đặt trụ sở, nơi thờ tự :



- Cam kết của người đăng ký về hoạt động của tổ chức khi được cấp đăng ký :



Đính kèm đơn gồm : bản giáo lý, giáo luật (bản gốc); bản tóm tắt nội dung giáo lý luật; danh sách trích ngang dự kiến những người phụ trách tổ chức (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại ).



NGƯỜI ĐĂNG KÝ



Ngày....... tháng....... năm........  
(Ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ)



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ



  Cơ quan tiếp nhận


 
(Ký, đóng dấu)




(1) Dành cho tổ chức có nguyện vọng đăng ký để được hoạt động tôn giáo.


(2) Gửi Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); gửi cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố thuộc tỉnh).

Mẫu M2


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………, ngày....... tháng....... năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Kính gửi :(1)…………………………………………………………...


Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004;


Căn cứ Điều 8 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ Điều 4 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Tên tổ chức (Chữ in hoa):


Trụ sở : …………………………………………………………………...


Đăng ký hoạt động tôn giáo ngày ….. tháng ….. năm … 


Người đứng tên đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (họ tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ, số điện thoại).


Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với nội dung:

- Tên tổ chức đề nghị công nhận : …………………………………………


- Số lượng tín đồ : ………………………………………………………….


- Phạm vi hoạt động : …………………………………………...…………


- Trụ sở chính : …………………………………………………………….


- Cam kết của tổ chức về hoạt động tôn giáo khi được công nhận.


Đính kèm đơn gồm : Giáo lý, giáo luật, hiến chương, điều lệ (bằng tiếng Việt); giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo (bản sao có công chứng); bản xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của tổ chức.



Ngày…  tháng…  năm …… 
 TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


Cơ quan tiếp nhận



 (Ký, đóng dấu)




 (1)Gửi Ban Tôn giáo Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); gửi cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).


Mẫu M3


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày....... tháng....... năm........


BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO (1)

Kính gửi :(2)…………………………………..


Căn cứ khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004;


Căn cứ Điều 11 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 5 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (3)…………………………………………………………………..


Tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (4)………………………………………


Trụ sở:…………………………………………………………………….


Đăng ký hoạt động hội đoàn với nội dung:


- Tên hội đoàn: (Chữ in hoa)…………………………………………......


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………


- Người chịu trách nhiệm về hội đoàn:


Họ và tên: ……… …Tên gọi khác: ………….. . Năm sinh:……………


Địa chỉ:……………………………………………………………………..


Chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo (nếu có):


- Số lượng, hội viên tại thời điểm đăng ký:


- Cam kết của tổ chức về hoạt động của hội đoàn: ………………………


Đính kèm bản đăng ký gồm: Nội quy, quy chế, điều lệ của hội đoàn (5), danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn (6).



Ngày....... tháng....... năm........   
 TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 
 Cơ quan tiếp nhận



 (Ký, đóng dấu)




1 Hội đoàn chỉ phục vụ lễ nghi tôn giáo như hội kèn, trống, ca đoàn…không phải đăng ký; hội đoàn đã đăng ký không phải đăng ký lại; những hội đoàn phục vụ hoạt động tôn giáo phải đăng ký như Gia đình phật tử của đạo Phật, Gia đình Chúa, Legio Mariae… của đạo Công giáo…


2 Hội đoàn có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện, có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh; có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn giáo Chính phủ.


3 Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


4 Tổ chức quản lý hội đoàn theo quy định của tổ chức tôn giáo.


5 Nêu rõ mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đoàn.


6 Lý lịch trích ngang gồm : họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, chức vụ, phẩm trật tôn giáo.


MẪU M4


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………., ngày....... tháng....... năm........ 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DÒNG TU, TU VIỆN (1)


Kính gửi:(2)…………………………………..


Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004;


Căn cứ Điều 12 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ Điều 5 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (3):



Tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa):



Trụ sở:



Đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện với nội dung:


- Tên dòng tu, tu viện (Chữ in hoa):



- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):



- Người đứng đầu dòng tu, tu viện :



- Họ và tên: Năm sinh


- Tên gọi khác:



- Chức vụ, phẩm trật tôn giáo (nếu có):



- Trụ sở dòng tu, tu viện:



- Cam kết của người đứng đầu dòng tu, tu viện về hoạt động của dòng tu, tu viện:



Đính kèm đơn gồm: Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của dòng tu, tu viện, danh sách của tu sỹ (họ tên, tên gọi khác, tuổi, địa chỉ, năm vào tu).



Ngày....... tháng....... năm........  
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Cơ quan tiếp nhận


 
(Ký, đóng dấu)




1 Dòng tu, tu viện hoặc các hình thức tu hành tập thể khác, tu viện đã đăng ký không phải đăng ký lại; 


2 Dòng tu, tu viện có phạm vi hoạt động trong một huyện gửi UBND cấp huyện, có phạm vi hoạt động nhiều huyện gửi UBND cấp tỉnh; có phạm vi hoạt động nhiều tỉnh gửi Ban Tôn giáo Chính phủ.


3 Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.


MẪU M7


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………, ngày....... tháng....... năm........


BẢN ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG


TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH


Kính gửi : UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).....


Căn cứ Điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18-6-2004;


Căn cứ Điều 19 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 4 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (1).………………………………………………………………..


Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa): (2)……………………………………


Trụ sở:……………………………………………………………………


Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo :


- Họ và tên: ……………………… Năm sinh:…………………………..


- Tên gọi khác: …………………………………………………………...


- Chức vụ:………………………… Phẩm trật tôn giáo:…………………


- Nơi đang hoạt động tôn giáo:…………………………………………..


- Lý do thuyên chuyển:……………………………………………………


- Nơi thuyên chuyển đến:…………………………………………………


Đính kèm bản đăng ký gồm: văn bản điều động, thuyên chuyển của tổ chức tôn giáo. 



Ngày....... tháng....... năm........ 
TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO



Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 
Cơ quan tiếp nhận


 
(Ký, đóng dấu)




1 Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


2 Tổ chức tôn giáo có thẩm quyền thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành.

MẪU M9


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



……, ngày....... tháng....... năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN, ĐẠI HỘI


Kính gửi: (1)……………………………………



Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 23; 24; 25 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 4 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (2)



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)



Người đại diện



Chức vụ
Phẩm trật tôn giáo



Đề nghị tổ chức Hội nghị thường niên, đại hội với nội dung:


- Lý do tổ chức:



- Địa điểm tổ chức:



- Thời gian tổ chức:



- Dự kiến thành phần tham dự:



- Dự kiến số lượng người tham dự:



- Cam kết của tổ chức tôn giáo thực hiện đúng nội quy đề nghị.


Đính kèm đơn gồm: kế hoạch chi tiết, chương trinh tổ chức, các văn bản khác có liên quan hội nghị, đại hội.



Ngày....... tháng....... năm........  
TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



Cơ quan tiếp nhận 



 (Ký, đóng dấu)



 (1) Tổ chức tôn giáo cơ sở hội nghị thường niên, đại hội gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện; hội nghị, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo gửi hồ sơ đến Ban Tôn giáo Chính phủ; hội nghị, đại hội không thuộc hai trường hợp trên gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh.


(2) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.


MẪU M15


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



  ………, ngày....... tháng....... năm........ 


ĐƠN XIN THÀNH LẬP (HOẶC CHIA, TÁCH, 


SÁP NHẬP, HỢP NHẤT) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: (1)…………………………………



Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 9, Điều 10 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 4 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (2)..............................



Tên tổ chức tôn giáo xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc.



Trụ sở :………………………………………………………………….


Xin thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc.


· Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập:…………………


· Tên tổ chức tôn giáo dự kiến chia (tách, sáp nhập, hợp nhất)……….


· Tên tổ chức tôn giáo trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất……….


· Lý do thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)………………………


· Phạm vi hoạt động tôn giáo……………………………………………


· Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)………………………………………………………………


· Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:……………………….


· (Số lượng tín đồ sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất)………………


-  Cam kết của tổ chức tôn giáo.



Ngày....... tháng....... năm........   
TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


  
Cơ quan tiếp nhận 



 (Ký, đóng dấu)




(1) UBND cấp tỉnh đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp khác.


(2)       Quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này (nếu có).


MẪU M16


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



………, ngày....... tháng....... năm........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG 


NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO


Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương


Căn cứ Điều 24 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 15 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 5 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (1)



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)



Trụ sở:



Đề nghị mở lớp bồi dưỡng  những người chuyên hoạt động tôn giáo:


- Tên lớp (chữ in hoa)



- Địa điểm tổ chức:



- Lý do mở lớp:



- Thời gian học:



- Thành phần, số lượng tham dự:



- Tổ chức (cá nhân ) phụ trách lớp:



- Cam kết của tổ chức tôn giáo về lớp bồi dưỡng.



Đính kèm đơn gồm: Nội dung, chương trình, danh sách giảng viên.



Ngày....... tháng....... năm........ 
 TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


 
Cơ quan tiếp nhận 



 (Ký, đóng dấu)



 (1) Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo về hoạt động này.


MẪU M17


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



  ………, ngày....... tháng....... năm........  


BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM,


 BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO


Kính gửi: (1)………………………


Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 5 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (2).............................................................


Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (Chữ in hoa)………………………………


Trụ sở:………………………………………………………………..


Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

- Họ và tên: 
Năm sinh



- Tên gọi khác trong tôn giáo



- Chức vụ, phẩm trật xin đăng ký



- Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có)



- Phạm vi phụ trách tôn giáo




Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp nơi cư trú; Ban tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người).



Ngày....... tháng....... năm........ 
TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Ký, ghi rõ họ tên)


Cơ quan tiếp nhận 



 (Ký, đóng dấu)




 (1) Đăng ký với Ban Tôn giáo Chinh phủ các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo


MẪU M20


(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số 


thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



 ………, ngày....... tháng....... năm........  


BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP


Kính gửi:  (1)……………………………….



Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;



Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ Điều 4 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan Nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.


Căn cứ (2)………………………………………………………………...



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)………………………………………..



Trụ sở tại………………………………………………………………….


Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung



- Mục đích quyên góp…………………………………………………….



- Phạm vi tổ chức quyên góp……………..………………………………



- Thời gian thực hiện quyên góp…………………………………………



- Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp…………….



- Cam kết của tổ chức tôn giáo về thực hiện nội dung tôn giáo.


Đính kèm đơn đề nghị gồm: Nội dung, chương trình tổ chức



Ngày....... tháng....... năm........ 
TM.TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



 Cơ quan tiếp nhận 



 (Ký, đóng dấu)



(1)Thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài một tỉnh.


(2)Căn cứ vào quy định của tổ chức tôn giáo.













Ảnh 3x4




















































